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CHƯƠNG 4:
KẾ TOÁN KINH DOANH VÀ ĐẦU 
TƯ CHỨNG KHOÁN

1.1. Khái quát về kế toán các TSTC theo IAS 32; IAS39Khái quát về kế toán các TSTC theo IAS 32; IAS39

(Sinh viên tự nghiên cứu)(Sinh viên tự nghiên cứu)

2.2. Kế toán kinh doanh và đầu tư  chứng khoán Kế toán kinh doanh và đầu tư  chứng khoán 

(Theo CĐKT Việt Nam)(Theo CĐKT Việt Nam)

1. Khái quát về kế toán các tài sản tài chính 
theo IAS 32; IAS39

� Giới thiệu 
� Khái niệm và phân loại các TSTC
� Xác định giá trị các TSTC
� Nguyên tắc hạch toán đối với các nhóm TSTC 

cơ bản theo IAS 
� Khái quát về KT các TSTC tại các TCTC Việt 

Nam
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Kế toán công cụ tài chính theo IAS 
32 và 39

� IAS 32 “Công cụ tài chính: Thuyết minh và Trình bày 
Thông tin” quy định: 

� Phân loại,

� Trình bày và

� Thuyết minh các Công cụ Tài chính

� IAS 39 “Các Công cụ Tài chính: Ghi nhận và Xác 
định giá trị ”quy định về 

� Ghi nhận và dừng ghi nhận, 

� Xác định giá trị các công cụ tài chính và 

� Kế toán phòng ngừa rủi ro.

Kế toán TSTC theo IAS 32 và 39

� Đa số các công cụ tài chính được điều chỉnh bởi IAS 32 và 
39, ngoại trừ:
� Vốn góp tại các công ty con (IAS 27), các công ty liên kết (IAS 28) 

và các công ty liên doanh (IAS 31); 

� Quyền lợi trong các hợp đồng thuê tài sản – IAS 17;

� Tài sản và công nợ thuộc lợi ích của nhân viên– IAS 19;

� Các HĐ về thanh toán chi trả tiềm ẩn trong HNKD – IFRS 3;

� Hợp đồng và nghĩa vụ trong thanh toán dựa trên cổ phiếu - IFRS 2; 

� Các hợp đồng bảo hiểm– IFRS 4;

� Các hợp đồng bảo lãnh tài chính.

� Các cam kết cho vay; và

� Hợp đồng mua hoặc bán các khoản mục phi tài chính

=> IAS 32 và 29 tác động rất lớn đến các TCTC vì phần lớn tài 
sản và nợ của TCTC là TS tài chính và nợ TC.
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Tµi s¶n tµi chÝnh

� Tµi s¶n tµi chÝnh lµ
� TiÒn mÆt

�C«ng cô vèn tù cã cña doanh nghiÖp 
kh¸c

�QuyÒn ®−îc trao ®æi c«ng cô tµi 
chÝnh theo những ®iÒu kiÖn cã thÓ cã 
lîi

�QuyÒn nhËn tiÒn mÆt

�QuyÒn nhận c«ng cô tµi chÝnh kh¸c 

Các nhóm TSTC cơ bản

� TSTC phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua 
lỗ lãi (AFV)

� TSTC giữ đến khi đáo hạn (HTM)
� Các khoản cho vay và phải thu (LAR)
� TSTC sẵn sàng để bán (AFS)
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Tài sản tài chính phản ánh theo gtrị hợp lý 
thông qua lỗ / lãi

� Các TSTC được chỉ định vào nhóm phản ánh 
theo gtrị hợp lý theo lỗ/lãi

� Các TSTC giữ để kinh doanh
� Chủ ý bán ra trong ngắn hạn
� Nắm giữ vì mục đích kiếm lời trong ngắn hạn
� Các công cụ phái sinh (không vì mục đích phòng 

ngừa)

Các khoản cho vay và phải thu –
LAR 

� Là các TSTC phi phái sinh:
� Có các khoản thanh toán cố định hoặc 

có thể xác định.

� Không được yết giá ở một thị trường 
sôi động 

� Không bị lỗ do các rủi ro không phải là 
rủi ro thất thoát do đối tác (rủi ro tín 
dụng). 

� Không được xếp vào nhóm AFV hoặc 
AFS. 

� Là các khoản cho vay hoặc phải thu 
do NH cấp hoặc mua về. 
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TSTC giữ đến khi đáo hạn - HTM

� Là những tài sản tài chính
� Phi phái sinh 
� Có các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định 
được 

� Có kỳ đáo hạn xác định.
� NH có chủ ý và khả năng tích cực giữ đến khi đáo hạn  

� Không phải là:
� TSTC khi ghi nhận ban đầu doanh nghiệp xếp vào nhóm 

AFV; 
� TSTC mà doanh nghiệp  xếp vào nhóm sản sẵn sàng để 

bán; 
� TSTC đáp ứng định nghĩa của LAR

TSTC sẵn sàng để bán

• Những tài sản tài chính phi phái sinh  được 
xếp vào nhóm sẵn sàng để bán 

• Hoặc không được phân loại là 
- Các khoản cho vay và phải thu, 
- Khoản đầu tư giữ đến khi đáo hạn hoặc 
- Tài sản tài chính phản ánh theo giá trị hợp lý 

thông qua lãi hoặc lỗ.

=> Việc xếp vào nhóm này không phụ thuộc vào 
ý định bán.
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LoaïiLoaïi Söû duïng chính Söû duïng chính 

Giaù trò hôïp lyù
thoâng qua laõi
hoaëc loã - AFV

Taát caû caùc coâng cuï phaùi sinh (ngoaøi caùc coâng cuï
phoøng ngöøa ruûi ro ñöôïc chæ ñònh).
Nhöõng khoaûn muïc chính döï ñònh seõ ñöôïc kinh
doanh tích cöïc
Baát kyø khoaûn muïc naøo ñöôïc xếpđ vaøo loaïi naøy.

Giöõ ñeán khi ñaùo
haïn - HTM

Chöùng khoaùn do doanh nghieäp mua ñöôïc giöõ laïi
ñeán khi ñaùo haïn.

Caùc khoaûn cho
vay vaø khoaûn
phaûi thu – LAR

Caùc khoaûn cho vay thoâng thöôøng khoâng ñöôïc baùo
giaù (do doanh nghieäp töï cho vay ra hay mua veà),
phaûi thu khaùch haøng.

Saün saøng ñeå baùn
- AFS

Ñaây laø nhoùm bao goàm taát caû caùc taøi saûn taøi chính
khoâng ñöôïc phaân loaïi vaøo caùc nhoùm treân, vaø noù
khoâng coù nghóa laø doanh nghieäp saün saøng baùn
nhöõng taøi saûn naøy.

Sai

Sai

Sai

Sai

Sai

Sai

Sai

Ñuùng

Ñuùng

Ñuùng

Sai

Sai
Ñuùng

Ñuùng

Sai

Ñuùng

Ñuùng

Ñuùng

B aét daà u

Keá toaùn phoøng ngöøa 
ruûi ro

X aùc ñò nh  giaù  trò 
th eo giaù  goác

Coâng cuï voán

Coâng cuï taøi chính
 phaùi sinh

Ñuû ñieàu kieän ñeå aùp 
duïng keá toaùn 

phoøng ngöøa ruûi ro

Giöõ ñeå kinh doanh 
hay chæ ñònh laø 

FVP

Xaù c ñònh  th eo giaù  trò 
hôï p l yù th oâng qua laõi /

loã- FV P

Khoâng coù caùc 
khoaûn thanh toaùn 
coá ñònh hoaëc coù 

theå xaùc ñònh ñöôïc

Ngöôøi naém giöõ coù theå khoâng thu hoài 
ñöôïc phaàn lôùn giaù trò ñaàu tö ban ñaàu, vì 
caùc ruûi ro khaùc ngoaøi ruûi ro tín duïng

Ñöôïc nieâm yeát giaù 
treân thò tröôøng 

naêng ñoäng

Coù kyø haïn coá ñònh

NH coù yù ñònh vaø 
khaû naêng naém giöõ 
ñeán khi ñaùo haïn

Caù c khoaû n cho vay  vaø 
kho aûn p haû i thu - LAR

G iöõ  ñeá n kh i ña ùo h aïn

 

 

 

 

 
 

 

Saü n saøng ñeå  
ba ùn - AFS

Sai

Ñuùng

Ñuùng

Ñöôïc nieâm yeát giaù 
treân thò tröôøng 
naêng ñoäng hoaëc 

giaù trò hôïp lyù ñöôïc 
xaùc ñònh moät caùch 

ñaùng tin caäy 

 

 

 

 

 

SƠ 

ĐỒ 
HÌNH 
CAY 
CHO 
VIỆC 
PHÂN 
NHÓM 
CÁC 
TÀI 
SẢN 
TÀI 
CHÍNH
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Các nhóm và khả năng phân loại

Công cụ tài chính afv htm afs lar
Cổ phiếu
Trái phiếu*
Cho vay thông thường
Phải thu KH
Khoản CVKH mua về
Swap
Quyền lựa chọn

* Niêm yết  trên thị trường sôi động

Các cơ sở xđ giá trị TSTC 

� Giá trị hợp lý là giá trị mà một tài sản có thể 
được trao đổi hoặc một khoản nợ có thể được 
tất toán giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong 
sự trao đổi ngang giá;

� Giá trị phân bổ: là giá trị được xác định bằng
= Giá trị ghi nhận ban đầu 

– các khoản hoàn trả nợ gốc 

+/- giá trị phân bổ lũy kế các khoản CL giữa 
giá trị ghi nhận lần đầu và giá trị khi đến hạn

– các khoản khấu trừ.
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Các cơ sở xđ giá trị TSTC 

� Giá trị phân bổ: (tiếp)
� Các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi nhận lần đầu và 

giá trị khi đến hạn được phân bổ theo phương pháp lãi 
suất thực. 

� Lãi suất thực là lãi suất được dùng để chiết khấu chính 
xác các luồng tiền vào và ra xuất hiện trong suốt vòng 
đời dự kiến của một tài sản tài chính về giá trị ghi sổ 
thuần của tài sản này. 

� Các khoản khấu trừ: là các khoản ghi giảm giá trị tài 
sản tài chính do giảm giá trị hoặc không có khả năng thu 
hồi khoản đầu tư (impairment or uncollectibility). 

� Giảm giá trị: TS được coi là giảm giá trị khi giá trị ghi sổ 
(carrying amount) lớn hơn giá trị có thể thu hồi ước tính 
(recoverable amount)

Cơ sở xác định giá trị các TSTC

� TSTC nào nên ghi nhận theo giá trị hợp lý?
� TSTC nào nên ghi nhận và trình bày theo giá 

trị phân bổ ?
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Nguyên tắc kế toán đối với các nhóm TSTC 
cơ bản

� Ghi nhận lần đầu
� Ghi nhận lần tiếp theo
� Xác định và hạch toán giảm giá trị 

Xác định giá trị lần đầu

� Tất cả các tài sản tài chính và nợ tài chính 
được ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý 
cộng với, trong trường hợp một tài sản tài 
chính hoặc một khoản nợ tài chính không 
phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc 
lỗ, chi phí giao dịch liên quan trực tiếp tới việc 
mua hoặc phát hành tài sản tài chính hoặc nợ 
tài chính. 
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Xác định giá trị lần tiếp theo

-

�� BB..11:: HạchHạch toántoán TNTN lãilãi theotheo LSLS

thựcthực

�� BB..22:: CLCL (Gtrị(Gtrị hợphợp lýlý && gtrịgtrị
ghighi sổ)sổ) hạchhạch toántoán vàovào VCSHVCSH

AFSAFS

�TN lãi được ghi nhận
LS thực

-LAR

�TN lãi được ghi nhận
theo LS thực

-HTM

-

�� ThayThay đổiđổi GtrịGtrị hợphợp lýlý hạchhạch

toántoán vàovào TNTN hoặchoặc CFCF

(BCKQHĐKD)(BCKQHĐKD)..

AFVAFV

Giá trị phân bổGiá trị hợp lýGiá trị hợp lý

Giảm giá trị 

� Một tài sản tài chính bị giảm giá trị và lỗ do 
giảm giá trị được ghi nhận khi và chỉ khi:

- Có bằng chứng về giảm giá trị do những sự kiện 
xẩy ra sau khi ghi  nhận tài sản – sự kiện tổn thất 
(lost event)
- Sự kiện tổn thất có tác động đến luồng tiền từ tài 
sản tài chính và
- Tác động này là có thể ước tính được.

� Giá trị hợp lý giảm không đồng nghĩa với giảm 
giá trị.

� Đánh giá và giảm giá trị và ước tính mức giảm 
giá trị phải được thực hiện hàng kỳ ít nhất là 
khi lập BCTC năm
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Xác định và hạch toán phần giảm giá trị
- TSTC ghi nhận theo giá trị hợp lý

� TSTC htoán theo giá trị hợp lý thông qua lỗ / lãi: 
Ngầm định trong quá trình xác định giá trị hợp lý.

� Tài sản tài chính sẵn sàng để bán:
+ Mức giảm giá trị là CL giữa giá gốc và:
G.trị hợp lý hiện tại (đối với các công cụ vốn), hoặc
Giá trị có thể thu hồi (đối với các công cụ nợ): g.trị hiện 
tại của dòng tiền dự kiến trong tương lai được chiết khấu 
theo lãi suất thị trường hiện tại của TSTC tương tự.
+ Hạch toán: 

. Giảm giá trị được hạch toán vào lãi lỗ

. CL đánh giá lại TSTC sẵn sàng để bán (thay đổi 
tích lũy trọng giá trị hợp lý trước đây) được kết chuyển 
sang lãi/lỗ từ TSTC sẵn sàn để bán.

Xác địnhvà hạch toán phần giảm giá trị
- TSTC ghi nhận theo giá trị phân bổ

� Gồm: Tài sản tài chính giữ đến khi đáo hạn và Các khoản 
cho vay và phải thu

� Gía trị dự phòng hoặc giảm giá trị:
= Giá trị ghi sổ của tài sản - Giá trị có thể thu hồi ước tính:
� Giá trị thu hồi có thể ước tính: Giá trị hiện tại của các dòng 

lưu chuyển tiền tệ ước tính trong tương lai (gồm tiền lãi và 
tiền nợ gốc cũng như bất cứ dòng tiền phát sinh từ xiết nợ tài 
sản thế chấp, nhưng không bao gồm các tổn thất tín dụng 
trong tương lai chưa phát sinh) được chiết khấu theo lãi suất 
thực ban đầu của tài sản tài chính (nghĩa là lãi suất thực 
được tính toán khi ghi nhận ban đầu) 

� Hạch toán: Ghi tăng chi phí và ghi giảm trực tiếp giá trị 
khoản vay hoặc gián tiếp thông qua tài khoản dự phòng
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TQ về KT các TSTC tại các NHTM VNTQ về KT các TSTC tại các NHTM VN

TÀI SẢNTÀI SẢN
TÀI CHÍNHTÀI CHÍNH

Chứng khoán 
phi phái sinh

Cho vay 
và phải thu

Các công cụ 
phái sinh

Ko vì MĐ
phòng ngừa RR

Phòng ngừa
rủi ro

KT phòng ngừa 
– hedge accounting

Phái sinh
tiền tệ

Phái sinh 
phi tiền tệ

CK kinh doanh

AFS

HTM
KT các gd 

ngoại tệ
Phái sinh LS

(Tự n/c)
Ko áp dụng

ở VN

2. Kế toán chứng khoán kinh doanh và 2. Kế toán chứng khoán kinh doanh và 
chứng khoán đầu tư chứng khoán đầu tư 
(Theo chế độ của VN)(Theo chế độ của VN)

� Mục đích của mua/ đầu tư chứng khoán
� Phân loại chứng khoán
� Kế toán chứng khoán kinh doanh
� Kế toán chứng khoán giữ đến khi đáo hạn 
� Kế toán chứng khoán sẵn sàng để bán
� Dự phòng giảm giá CK
� Kế toán các chứng khoán vốn hạch toán theo 

giá gốc. (tự nghiên cứu - TK 344/348 – Đầu tư 
dài hạn khác)
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Mục đích của đầu tư chứng Mục đích của đầu tư chứng 
khoánkhoán

� Tìm kiếm lợi nhuận:

� Thông qua chênh lệch giá

� Qua hưởng lãi nắm giữ chứng

khoán

� Tăng khả năng thanh khoản

� Đa dạng hoá khoản mục đầu

tư, phân tán rủi ro

Chú ý:

Nếu NH mua cổ phiếu để 
kiểm soát DN khác (nắm 
từ 20% quyền biểu quyết 
trở lên) 

⇒Vận dụng VAS07- KT 
các khoản đ.tư vào c.ty 
liên kết, VAS08- Thông 
tin TC về những khoản 
vốn góp LD, VAS11 - Hợp 
nhất KD và VAS25 -
BCTC hợp nhất & KT 
khoản đ.tư vào c.ty con

⇒ Không được đề cập 
trong nội dung này

PHÂN LOẠI CHỨNG KHOÁN – theo tính 
chất của chứng khoán

Đầu tư chứng khoán

CK nợ CK vốn

Bên phát hành phải thực hiện 
những cam kết mang tính ràng 
buộc đối với người nắm giữ CK 
theo những đ/k cụ thể về thời hạn 
thanh toán, số tiền gốc, lãi suất

Xác lập quyền chủ sở hữu của 
người nắm giữ chứng khoán 
đối với một doanh nghiệp

CK lai 
ghép
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Phân loại chứng khoán – Theo mục đích 
nắm giữ

� Chứng khoán kinh doanh Các chứng khoán được NH mua hẳn
và dự định bán ra trong thời gian ngắn nhằm mục đích thu lợi
từ việc hưởng chênh lệch giá.

� Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn: chứng khoán nợ được
NH mua hẳn với mục đích đầu tư để hưởng lãi suất và sẽ giữ
CK đến ngày đáo hạn. (Ko bán trc hạn, ko đc chuyển nhóm)

� Chứng khoán sẵn sàng để bán Các chứng khoán Ngân hàng
nắm giữ với mục đích đầu tư và sẵn sàng bán, không thuộc
loại chứng khoán mua vào bán ra thường xuyên nhưng có thể
bán bất cứ lúc nào xét thấy có lợi.

� Chứng khoán vốn được hạch toán theo giá gốc: Các chứng
khoán vốn NH đầu tư nhưng do không xác định đc giá trị thị
trường một cách đang tin cậy nên hạch toán theo giá gốc
(không đc niêm yết trên TTCK)

Phân loại chứng khoán

Giữ đến khi 
đáo hạn

Sẵn sàng 
để bán

Hạch toán
theo giá 

gốc

CK nợ CK vốn

CK kinh
doanh

Đầu tư chứng khoán
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Phân loại chứng khoán

CK nợ CK vốn

Giữ đến 
khi đáo hạn

Kinh 
doanh

Sẵn sàng 
để bán

Hạch toán 
theo giá gốc

Đầu tư chứng khoán

Phân loại chứng khoán

Tùy theo mục đích nắm giữ của NH, các nhóm 
chứng khoán có đặc điểm rủi ro khác nhau => 
đc kế toán theo những cách thức khác nhau. Do 
đó:
� TCTD phải có quy định cụ thể về việc phân loại chứng

khoán kinh doanh, chứng khoán sẵn sàng để bán và
chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn.

� Đối với chứng khoán mua hẳn, ngay tại thời điểm mua,
căn cứ vào mục đích mua, TCTD phải phân loại chứng
khoán là chứng khoán kinh doanh hoặc chứng khoán giữ
đến ngày đáo hạn hoặc chứng khoán sẵn sàng để bán
theo quy định hiện hành.
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KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

� Nguyên tắc chung:

� Ghi nhận ban đầu theo giá gốc, trong quá trình 
nắm giữ sẽ được ghi nhận theo giá nhỏ hơn 
giữa giá trị thị trường và giá gốc.

� Giá gốc được xác định tại thời điểm mua chứng 
khoán và bằng giá mua cộng chi phí mua.

� Khi mua chứng khoán
Nợ: TK chứng khoán kinh doanh thích hợp Giá gốc

Có: TK thích hợp (TM, tiền gửi, trung gian...)

KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

� Trong thời gian nắm giữ:
� Chứng khoán nợ: Nếu nhận được lãi do đơn vị phát

hành trả:
Nợ: TK thích hợp (TM, tiền gửi, trung gian...)

Có: TK thu lãi đầu tư chứng khoán Nợ

� Chứng khoán vốn: Nếu được thanh toán hoặc có QĐ
chính thức về cổ tức được phân phối:
Nợ: TK thích hợp (TM, tiền gửi, trung gian...)

Có: TK thu lãi đầu tư chứng khoán Vốn

� Nếu giá thị trường của chứng khoán giảm thấp hơn giá
gốc, tổ chức TC phải tiền hành lập dự phòng

Số tiền lãi 
nhận được

Số tiền cổ tức 
được nhận
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KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

� Khi bán: xác định chênh lệch giữa ST thực thu (giá bán trừ
chi phí giao dịch, nếu có) với giá trị ghi sổ và htoán:

� Trường hợp chênh lệch dương (có lãi), hạch toán:

Nợ: TK thích hợp (TM, tiền gửi, trung gian.......) : Số tiền thực thu

Có: TK thu về KD chứng khoán : Số chênh lệch thừa

Có: TK chứng khoán KD: Giá ghi sổ(giá gốc)

� Trường hợp chênh lệch âm (bị lỗ), hạch toán:

Nợ: TK thích hợp (TM, tiền gửi, trung gian...): Số tiền thực thu

Nợ: TK chi về KD chứng khoán: Số chênh lệch thiếu

Có: TK Chứng khoán KD: Giá ghi sổ (giá gốc)

KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN GIỮ ĐẾN KHI 
ĐÁO HẠN

� Xác định giá trị
� Nguyên tắc hạch toán
� Tài khoản sử dụng
� Sơ đồ hạch toán tóm tắt
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Xác định giá trị - Các khái niệm cơ bản

� Giá gốc bao gồm giá mua cộng (+) các chi phí mua trực tiếp (nếu 
có)
� Giá mua là giá Ngân hàng phải trả để có được chứng khoán. Giá này

không bao gồm Lãi nhận trước.

� Chi phí mua bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua/bán
chứng khoán như chi phí giao dịch…

� Giá trị phân bổ: chịu tác động của việc phân bổ giá trị chiết khấu/
phụ trội theo phương pháp đường thẳng cho khoảng thời gian đầu
tư chứng khoán

Đây là khái niệm theo CĐ kế 
toán của VN, không hoàn 

toàn giống k/n trong IAS 39

Mệnh Mệnh 

giágiá

Phụ trội chưa p.bổ

Chiết khấu chưa p.bổ

Lãi cộng dồn/ 

Lãi chờ phân bổ
Giá trị 
ghi sổ

==
+

-

++

--

Xác định giá trị - Các khái niệm cơ bản

� Giá trị phụ trội là giá trị chênh lệch dương giữa giá gốc
với giá trị của khoản tiền gồm mệnh giá cộng (+) lãi dồn
tích trước khi mua (đối với chứng khoán Nợ trả lãi sau)
hoặc trừ (-) lãi nhận trước chờ phân bổ (đối với chứng
khoán Nợ trả lãi trước).

� Giá trị chiết khấu là giá trị chênh lệch âm giữa giá gốc
với giá trị của khoản tiền gồm mệnh giá cộng (+) lãi dồn
tích trước khi mua (đối với chứng khoán Nợ trả lãi sau)
hoặc trừ (-) lãi nhận trước chờ phân bổ (đối với chứng
khoán Nợ trả lãi trước).
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Xác định giá trị - Các khái niệm cơ bản

� Lãi nhận trước (áp dụng đối với chứng khoán được phát hành theo
phương thức chiết khấu):là phần lãi đã được tổ chức phát hành
thanh toán tính trên cơ sở thời gian đầu tư của TCTD, mệnh giá và
mức lãi suất của chứng khoán.

� Lãi dồn tích trước khi mua: lãi cộng dồn chưa được thanh toán
của chứng khoán nợ trả lãi sau phát sinh trong giai đoạn trước khi
Ngân hàng mua chứng khoán.

� Lãi trả sau là lãi của chứng khoán thuộc chứng khoán nợ được tổ
chức phát hành trả tại thời điểm sau thời điểm phát hành. Lãi trả sau
có thể được thanh toán theo định kỳ hoặc thanh toán một lần cùng
tiền gốc vào ngày đáo hạn của chứng khoán.

Chứng khoán giữ đến khi đáo hạn – Nguyên 
tắc hạch toán

� Được hạch toán theo giá gốc tại thời điểm mua, sau đó 
được phản ánh theo giá trị phân bổ

� Số tiền lãi trả sau được hưởng được hạch toán theo 
phương pháp cộng dồn dự thu cho đến khi đến hạn 
thanh toán. 

� Trong thời gian nắm giữ, nếu nhận được tiền lãi bao 
gồm cả lãi đầu tư dồn tích trước khi mua, phân bổ theo 
nguyên tắc:
� Số tiền lãi dồn tích trước khi mua được ghi giảm giá trị của

chính chứng khoán đó, đối ứng với tài khoản Lãi phải thu.
� Số tiền lãi dồn tích sau thời điểm mua được ghi nhận là thu

nhập của TCTD theo phương pháp cộng dồn.
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Chứng khoán giữ đến khi đáo hạn 
– Nguyên tắc hạch toán

� Số tiền Lãi nhận trước (nếu có) được hạch toán phân bổ vào
tài khoản thu lãi đầu tư chứng khoán Nợ theo phương pháp
đường thẳng cho khoảng thời gian đầu tư chứng khoán.

� Giá trị chiết khấu hoặc giá trị phụ trội được phân bổ khoản thu
lãi đầu tư chứng khoán Nợ cho khoảng thời gian đầu tư
chứng khoán theo nguyên tắc:

� Giá trị chiết khấu: Ghi tăng thu lãi đầu tư chứng khoán Nợ.

� Giá trị phụ trội: Ghi giảm thu lãi đầu tư chứng khoán Nợ.

� Đến ngày đáo hạn: giá trị chiết khấu và phụ trội phải được phân
bổ toàn bộ vào thu lãi đầu tư chứng khoán Nợ

� Nếu điều kiện về công nghệ tin học cho phép, tiền lãi được ghi
nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế

Chứng khoán giữ đến khi đáo hạn – Tài 
khoản sử dụng

� Tài khoản 16 - Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn: 

� Tài khoản 392 - Lãi phải thu về đầu tư chứng khoán: theo dõi lãi dồ
tích trước khi mua (nếu có) và lãi cộng dồn của các chứng khoán Nợ
thuộc nhóm sẵn sàng để bán/giữ đến ngày đáo hạn.

� Tài khoản 488 - Doanh thu chờ phân bổ (tiểu khoản lãi chứng khoán

chờ phân bổ): theo dõi Lãi nhận trước chờ phân bổ của các chứng
khoán Nợ sẵn sàng để bán và chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn.

� Tài khoản thu lãi đầu tư chứng khoán (TK703):

� Tài khoản Thu lãi đầu tư chứng khoán Nợ: theo dõi các khoản thu nhập
từ thu lãi đầu tư chứng khoán Nợ.

� Tài khoản Thu lãi đầu tư chứng khoán Vốn: theo dõi cổ tức được nhận
trong thời gian nắm giữ của chứng khoán Vốn thuộc TK 14/ TK 15.
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Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn – TK sử 
dụng

� TK 16 – CK đầu tư giữ đến ngày đáo hạn: phản ánh giá trị hiện có 
và tình hình biến động của các loại chứng khoán nợ mà TCTD đang 
nắm giữ với mục đích đầu tư cho đến ngày đáo hạn (ngày được 
thanh toán).

� Tài khoản này có các Tài khoản cấp 2 sau:

� TK 161- Chứng khoán Chính phủ

� TK 162- Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành

� TK 163- Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành

� TK 164- Chứng khoán nước ngoài

� TCTD phải mở tài khoản chi tiết để phản ánh Mệnh giá, giá trị chiết 
khấu và giá trị phụ trội của chứng khoán đầu tư.

� Khi trình bày trên báo cáo tài chính, khoản mục chứng khoán này 
được trình bày theo giá trị thuần (Mệnh giá - Chiết khấu + Phụ trội).

Sơ đồ hạch toán (1)
Mua ngang giá, trả lãi sau

1011, 4211, TT 
vốn, …

1011, 4211, TT 
vốn, …

392 – Lãi phải 
thu từ đtư CK

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Mệnh giá CK

Thu lãi đtư 
chứng khoán

(1) (4)

(3)(2)

Chú giải:

(1): Khi mua CK

(2): Hạch toán lãi dự 
thu hàng kỳ

(3) Khi được thanh 
toán tiền lãi

(4) Khi đáo hạn
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Sơ đồ hạch toán (2)
Mua ngang giá, lãi nhận trước

1011, 4211, 
TT vốn, …

1011, 4211, TT 
vốn, …

488 – DT chờ 
phân bổ

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Mệnh giá CK

Thu lãi đtư 
chứng khoán

(1)
(3)

(2)

Chú giải:

(1): Khi mua CK

(2): Hạch toán lãi dự 
thu hàng kỳ

(3) Khi đáo hạn

Sơ đồ hạch toán (3)
Mua có chiết khấu, trả lãi sau

1011, 4211, 
TT vốn, …

1011, 4211, 
TT vốn, …

392 – Lãi 
phải thu từ 
đtư CK

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Mệnh giá CK

Thu lãi đtư 
chứng khoán

(4)

(3)

(2a)

Chú giải:

(1): Khi mua CK

(2): Định kỳ hạch toán
(a) Lãi dự thu
(b) Pbổ chiết khấu

(3) Khi được thanh 
toán tiền lãi

(4) Đc thanh toán 
gốc khi đáo hạn

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Chiết khấu

(1)

(2b)
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Sơ đồ hạch toán (4)
Mua có chiết khấu, lãi nhận trước

1011, 4211, 
TT vốn, …

1011, 4211, TT 
vốn, …

488 – DT chờ 
phân bổ

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Mệnh giá CK

(1)
(3)

(2a)

Chú giải:

(1): Khi mua CK

(3) Khi đáo hạn

Thu lãi đtư 
chứng khoán

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Chiết khấu

(2b)

(2): Định kỳ hạch toán
(a) Pbổ lãi nhận 

trc
(b) Pbổ chiết khấu

1011, 4211, 
TT vốn, …

1011, 4211, 
TT vốn, …

392 – Lãi phải 
thu từ đtư CK

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Mệnh giá CK

Thu lãi đtư 
chứng khoán

(4)

(3)

Chú giải:

(1): Khi mua CK

(2): Định kỳ hạch toán
(a) Lãi dự thu
(b) Pbổ phụ trội 

(3) Khi được thanh 
toán tiền lãi

(4) Đc thanh toán 
gốc khi đáo hạn

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Phụ trội

(2a)

(2b)

Sơ 
đồ 

hạch 
toán 
(5) 

Mua 
có 

phụ 
trội, 
trả 
lãi 

sau

(1)(1)(1)(1)
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Sơ đồ hạch toán (6)
Mua có phụ trội, lãi nhận trước

1011, 4211, 
TT vốn, …

1011, 4211, TT 
vốn, …

488 – DT chờ 
phân bổ

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Mệnh giá CK

(3)

Chú giải:

(1): Khi mua CK

(3) Khi đáo hạn

Thu lãi đtư 
chứng khoán

CK đtư giữ đến 
ngày đáo hạn –

Phụ trội 

(1)

(2): Định kỳ hạch toán
(a) Lãi dự thu
(b) Pbổ phụ trội 

(2b)

(2a)

KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN SẴN SÀNG ĐỂ 
BÁN

� Chứng khoán vốn: Tương tự chứng khoán KD
� Chứng khoán nợ:

� Nếu giữ đến khi đáo hạn: tương tự chứng khoán giữ đến 
khi đáo hạn.

� Nếu bán trước khi đến hạn:
� Khi mua: Giống CK giữ đến khi đáo hạn.
� Trong quá trình nắm giữ: Các bút toán hạch toán thu nhập 

lãi, phân bổ chiết khấu, phụ trội, xử lý tương tự như chứng 
khoán giữ đến khi đáo hạn

� Khi bán:
� Xuất toán tất cả các tài khoản có liên quan (lãi dự thu, DT 

chờ phân bổ, chiết khấu, phụ trội - nếu có)
� Chênh lệch giữa Giá bán và Giá trị ghi sổ (=MG + Lãi phải 

thu – Lãi nhận trước  + Phụ trội – Chiết khấu) được hạch 
toán vào thu nhập/chi phí về kinh doanh chứng khoán sẵn 
sàng để bán.
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KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CHỨNG 
KHOÁN

� Định kỳ (cuối quý/ năm) NH đánh giá các chứng 
khoán để xác định mức dự phòng cần lập:
� Đối với chứng khoán kinh doanh và chứng khoán sẵn 

sàng để bán: Nếu giá trị thị trường thấp hơn giá trị ghi sổ
� ĐỐi với chứng khoán giữ đến khi đáo hạn: Có dấu hiệu 

sụt giảm giá trị một cách lâu dài.
� Hạch toán

� Nếu phải trích thêm
Nợ CF dự phòng giảm giá chứng khoán (8823)

Có DF giảm giá chứng khoán (149, 159, 169)
� Nếu phải hoàn nhập

Nợ DF giảm giá chứng khoán (149, 159, 169)
Có CF dự phòng giảm giá chứng khoán (8823)

Sử dụng dự phòng để bù đắp tổn 
thất

� Trong thời gian nắm giữ chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn hoặc
đến hạn thanh toán nhưng NH có tổn thất tài chính do những
nguyên nhân khách quan như: Doanh nghiệp phát hành chứng
khoán bị thiên tai hỏa hạn, bão lụt, phá sản, giải thể...., TCTD không
thể thu đủ giá trị ghi sổ của chứng khoán, đồng thời chứng khoán đã
trích lập dự phòng giảm giá, Ban lãnh đạo TCTD được quyền quyết
định sử dụng dự phòng đã trích lập để xử lý tổn thất, hạch toán:

� Nợ: Dự phòng giảm giá CK (TK 169):Số tiền bù đắp tổn thất

� Có: TK Chứng khoán giữ đến khi đáo hạn

� Trường hợp số dư tài khoản dự phòng không đủ bù đắp tổn thất, số
chênh lệch thiếu được hạch toán vào Tài khoản Chi về kinh doanh
chứng khoán.
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Công bố thông tin về hoạt động đầu tư, kinh 
doanh chứng khoán trên các BCTC

� Trên bảng cân đối kế toán
� Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
� Trong thuyết minh báo cáo tài chính

Kế toán đầu tư CK tại công ty CK

� Phân loại
� Nguyên tắc hạch toán
� Phân loại lại
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Phân loại

� Chứng khoán thương mại: 
� Mua vì mục đích thương mại

� Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn:
� Chứng khoán phi phái sinh 

� Có các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định 

� Thời gian đáo hạn cố định 

� Công ty có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

� Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán: 
� Chứng khoán phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán 

� Không phải là các khoản đầu tư chứng khoán nắm giữ đến 
ngày đáo hạn hoặc là chứng khoán thương mại.

Phân loại – lưu ý:

� Ko được xếp vào nhóm nắm giữ đến ngày đáo 
hạn:
� Trong năm tài chính hiện hành hoặc trong hai năm tài 

chính gần nhất, được bán hoặc phân loại lại với một số 
lượng đáng kể các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 
trước ngày đáo hạn, 

� Trừ khi việc bán và phân loại lại là:
� Rất gần với thời điểm đáo hạn;
� Công ty đã thu về phần lớn tiền vốn gốc của loại chứng khoán 

theo kế hoạch thanh toán hoặc được thanh toán trước hạn, 
hoặc;

� Do một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty, sự kiện 
này mang tính đơn lẻ không lập lại và không thể dự đoán trước 
được.
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Nguyên tắc hạch toán
– CK sẵn sàng để bán

� Ghi nhận ban đầu theo :
� giá gốc 
� hoặc giá trị hợp lý và cộng với chi phí giao dịch liên quan 

trực tiếp
� Sau khi ghi nhận ban đầu: chọn một trong hai nguyên tắc:

� Ghi nhận theo giá gốc và lập dự phòng nếu giảm giá trị
� Ghi nhận theo giá hợp lý: 

� Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý được ghi nhận vào 
VCSH 

� Không lập DF khi bị giảm giá.

� Các khoản đầu tư dài hạn vào công cụ vốn chủ sở hữu 
không có giá niêm yết trên Sở (Trung tâm) giao dịch chứng 
khoán và giá trị hợp lý không thể xác định một cách đáng tin 
cậy thì sẽ phản ánh theo giá trị ghi sổ.

Nguyên tắc hạch toán 
- CK giữ đến khi đáo hạn

� Ghi nhận ban đầu theo :
�giá gốc 
�hoặc giá trị hợp lý và cộng với chi 

phí giao dịch liên quan trực tiếp
� Sau khi ghi nhận ban đầu:

� Phản ánh theo giá trị phân bổ sử dụng phương 
pháp lãi suất thực tế.
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Chuyển nhóm: từ AFS sang 
HTM
� Các trường hợp chuyển nhóm: một tài sản được định 

giá theo giá mua (chi phí) hoặc giá trị phân bổ là phù 
hợp hơn so với việc định giá theo giá trị hợp lý 
� Nếu công ty thay đổi ý định 
� Hoặc khả năng và phương pháp xác định giá trị hợp lý không 

còn phù hợp 
� Hoặc do thời hạn “2 năm tài chính trước gần nhất” đã kết thúc, 

� Các thức hạch toán:
� Giá trị hợp lý ghi sổ mang sang của tài sản vào ngày có sự thay 
đổi đó được
� phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh 
� hoặc giá trị phân bổ mới. 

� Khoản lỗ hay lãi phát sinh từ tài sản này mà trước đây đã được 
ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu sẽ được xử lý tùy thuộc 
theo TS đó có kỳ hạn cố định hay không

Chuyển nhóm: từ AFS sang 
HTM
Xử lý các khoản lãi lỗ ghi nhận trong VCSH
� Tài sản tài chính có kỳ hạn cố định:

� Phân bổ dần vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
trong suốt vòng đời còn lại của khoản đầu tư “giữ đến 
ngày đáo hạn” sử dụng phương pháp lãi suất thực. 

� Bất kỳ chênh lệch nào giữa giá trị phân bổ mới và giá trị 
đáo hạn sẽ được phân bổ trong suốt vòng đời còn lại 
của tài sản tài chính sử dụng phương pháp lãi suất 
thực, thực hiện tương tự như việc phân bổ một khoản 
giá trị phụ trội hoặc giá trị chiết khấu. 

� Nếu sau đó tài sản tài chính bị giảm giá trị thì bất kỳ 
khoản lỗ hay lãi nào đã được ghi nhận trực tiếp vào vốn 
chủ sở hữu sẽ được chuyển vào ghi nhận trên Báo cáo 
kết quả kinh doanh.
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Chuyển nhóm: từ AFS sang 
HTM
Xử lý các khoản lãi lỗ ghi nhận trong VCSH

� Tài sản tài chính không có kỳ hạn cố định:
� khoản lãi hoặc lỗ sẽ vẫn được giữ ở vốn chủ sở hữu 

cho đến khi tài sản đó được bán đi hoặc chuyển 
nhượng và lúc đó, khoản lãi hoặc lỗ này sẽ được ghi 
nhận vào Báo cáo kết quả kinh doanh. 

� Nếu sau đó, tài sản tài chính này bị giảm giá trị, bất kỳ 
khoản lỗ hoặc lãi nào đã được ghi nhận trực tiếp vào 
vốn chủ sở hữu sẽ được ghi nhận vào Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh.

Chuyển nhóm: từ HTM sang 
AFS
� Trong trường hợp công ty chứng khoán không 

có ý định hoặc không có khả năng nắm giữ 
khoản chứng khoán cho đến lúc đáo hạn thì nó 
được phân loại lại vào nhóm “Chứng khoán sẵn 
sàng để bán” và được ghi nhận theo giá trị hợp 
lý. Khoản chênh lệch giữa giá trị hợp lý và ghi 
sổ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.


